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CHÀO MỪNG THĂNG LONG HÀ NỘI NGÀN NĂM, 

ANH HÙNG VÀ HÒA BÌNH HỮU NGHỊ

Bước vào năm 2010, Thủ đô Hà Nội cũng như toàn quốc khẩn trương hoàn thành các dự án phục vụ cho Đại lễ chào mừng Thủ đô ngàn năm tuổi.

Tại Hà Nội, các công trình nghiên cứu khoa học, các tác phẩm văn học nghệ thuật, các kịch bản sân khấu và điện ảnh đã bắt đầu được phát hành, trình diễn, để tranh thủ ý kiến công chúng. Nhiều tượng đài, nhà lưu niệm được xây dựng. Nhiều chùa đền miếu được trùng tu và tôn tạo. Không khí nhộn nhịp từ Thủ đô lan tỏa đến khắp các miền, đem lại sự phấn chấn trong toàn thể đồng bào Việt Nam cả trong nước và ngoài nước.

Lý Thái Tổ vị hoàng đế anh minh, đã chọn mảnh đất hoàn chỉnh này để làm Thủ đô cho một dân tộc luôn kiên cường bất khuất, chiến đấu cho độc lập dân tộc và danh dự của Tổ quốc, cho tự do và hạnh phúc của nhân dân, cho hòa bình và hữu nghị trên toàn nhân loại. 

Việc tôn vinh sự nghiệp ngàn năm không chỉ dừng lại ở Lý Công Uẩn và vương triều Lý mà còn hướng về các anh hùng hào kiệt, cùng các sự kiện lịch sử vẻ vang với những tên tuổi bất diệt từ Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung và kết tinh lại ở Hồ Chí Minh, biểu tượng của tâm hồn dân tộc trong thời đại ngày nay. Thủ đô cũng như toàn quốc không chỉ nhìn lịch sử từ Chiếu dời đô mà còn làm sống lại những truyền thống quang vinh từ thời đại vua Hùng. Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, chúng ta cùng tiếp thu những bài học của ông cha trong việc gạt bỏ những cái lỗi thời, phát huy những nhân tố tích cực để truyền thống luôn luôn thúc đẩy mạnh mẽ mọi suy tư, tình cảm và hành động của chúng ta trong sự nghiệp ngày nay.

Tổ tiên ta suốt bốn ngàn năm lịch sử và qua 1000 năm Thăng Long Hà Nội đã để lại cho con cháu những bài học vô giá để tồn tại và phát triển. Không thể nêu lên mọi phẩm chất tốt đẹp của ông cha, chúng ta chỉ có thể cùng nhau tập trung vào một vài đặc trưng coi như cơ bản nhất đã kết tinh lại ở Thăng Long Hà Nội bao trùm lên mọi con người trên lãnh thổ Việt Nam và nổi bật lên ở Thăng Long - Hà Nội thủ đô của cả nước. Tôi xin nêu lên 3 đặc trưng sau đây:

Hà Nội là trung tâm văn hiến của Việt Nam

Vì sao toàn thể nhân dân ta gọi thủ đô của mình là Thăng Long ngàn năm văn hiến. Phải chăng văn hiến là đặc trưng đầu tiên và cơ bản nhất mà với nó, Thăng Long xứng đáng là thủ đô của toàn quốc.

Phải chăng chính vì thế mọi người Việt Nam dù ở nơi tận cùng của đất nước, dù sinh sống ở những nơi xa xôi cách Tổ quốc hàng vạn dặm, vẫn luôn luôn thương nhớ Thăng Long: 

Từ thuở mang gươm đi mở cõi

Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long

Trước hết văn hiến Việt Nam nổi bật lên ở sự gắn bó giữa cá nhân và xã hội tạo nên tình yêu thương sâu sắc giữa người với người từ trong gia đình đến ngoài xã hội, từ Tổ quốc đến cả nhân loại. 

Đối với cả nhân loại, yêu thương lẫn nhau là xu hướng tất yếu của mỗi con người. Tuy nhiên đối với dân tộc Việt Nam, yêu thương lẫn nhau còn đặc biệt quan trọng hơn. Nó còn là điều kiện cấp thiết để vượt qua mọi thử thách ghê gớm của thiên tai và địch họa: gắn bó với nhau thì sống, không yêu thương nhau thì cả dân tộc sẽ diệt vong.

 Với tinh thần thương người như thể thương thân, con người Việt Nam luôn luôn phát triển trí tuệ, tài năng để phục vụ cộng đồng xã hội, cộng đồng dân tộc, sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc, coi điều này như lẽ sống thông thường của cả dân tộc.

Truyền thống này còn chứa đựng một đặc trưng quan trọng nữa: là lòng tự trọng và tự hào của một dân tộc luôn luôn có ý thức khắc phục những thú tính man rợ ở xzcon người và luôn luôn vươn tới những đức tính tốt đẹp nhất mà con người có thể đạt tới. 

Hà Nội tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng dân tộc.

Vì sao Đảng và nhà nước tặng cho Hà Nội danh hiệu: Thủ đô anh hùng? Không chỉ thủ đô là anh hùng mà cả dân tộc ta là anh hùng suốt đời này qua đời khác. Tuy nhiên, Thủ đô Thăng Long - Hà Nội là trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của cả nước nên cũng là trung tâm của chủ nghĩa anh hùng trước sự đánh phá của quân xâm lược.

Chúng ta tự nhận xét về mình như thế. Những bè bạn hiểu ta cũng coi ta như thế. Nhưng nhân dân Việt Nam sinh ra không phải để làm người anh hùng mà để làm những con người chân chính mang những phẩm chất tốt đẹp nhất của loài người.

Chủ nghĩa anh hùng của chúng ta xuất phát từ những điều bất hạnh mà chúng ta phải gánh chịu trước sự tàn phá của thiên nhiên và sự tàn bạo của kẻ xâm lược. Không anh hùng thì chết. Truyền thống văn hiến của dân tộc đòi hỏi nhân dân ta từ đời này qua đời khác phải sống anh hùng. Khi Hồ Chủ tịch tuyên bố dân tộc ta là dân tộc anh hùng, khi Đảng và nhà nước tặng cho Hà Nội danh hiệu thủ đô anh hùng thì phẩm chất anh hùng ở chúng ta không đơn giản như mọi quan niệm về anh hùng. Anh hùng là tinh thần không sợ khó, không sợ khổ, không sợ chết để bảo vệ lợi ích cộng đồng, chứ không phải như những kẻ cũng không sợ khó, không sợ khổ, không sợ chết vì quyền lợi ích kỷ của cá nhân mình, của tập đoàn mình để đàn áp và bóc lột người khác.

Ông cha ta đã để lại cho chúng ta một đất nước tươi đẹp. Chúng ta nghĩ đến tinh thần cần cù lao động, lạc quan, mưu trí của ông cha đã đổ bao nhiêu mồ hôi và xương máu vào mỗi thửa ruộng, mỗi thôn xóm, mỗi con đê, mỗi đoạn đường, mỗi góc phố của chúng ta ngày nay! Những phẩm chất ấy sống mãi ở mỗi người dân Việt Nam, biểu hiện rực rỡ ở con người Thăng Long Hà Nội.

Hà Nội là thành phố hòa bình, thể hiện truyền thống hữu nghị của dân tộc ta trong quan hệ quốc tế.

Vì sao Thế giới đã đem danh hiệu hòa bình để tặng cho thủ đô chúng ta, một thủ đô đã suốt trong chiều dài lịch sử của mình luôn luôn cầm súng gươm để chiến đấu? Chúng ta cảm ơn Thế giới đã hiểu biết chúng ta, đã nhận ra rằng con người Thăng Long - Hà Nội không phải là những con người hiếu chiến mà là những con người sẵn sàng đổ máu trên mảnh đất này để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ cho cuộc sống an vui và hạnh phúc của toàn thể đồng bào mình, bảo vệ hòa bình và tình hữu nghị đầy yêu thương với toàn thể nhân loại.

Năm nay đón mừng Đại lễ Thăng Long ngàn năm tuổi, nhìn lại sự đánh giá của nhân dân ta, của Đảng và của bạn bè trên thế giới về Thủ đô của chúng ta, tôi xin ghi tặng Thủ đô, đồng thời mở đầu cho bộ sách Văn hiến Thăng Long của tôi bằng hai câu đối như sau:

Văn hiến anh hùng, muôn trượng vươn cao trời Đại Việt

Hòa bình hữu nghị, ngàn thu rực sáng đất Thăng Long

Thực ra ý thức hòa bình và tinh thần hữu nghị đã nằm trong truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc ta từ trước. Đó là phẩm chất quan trọng bậc nhất trong truyền thống dân tộc, là một trong ba nhân tố cấu thành Văn hiến Thăng Long là nhân hậu (bao gồm cả khát vọng hòa bình hữu nghị với bè bạn khắp thế giới), trí tuệ và anh hùng. Nguyễn Trãi trước đây đã khái quát truyền thống ấy bằng câu thơ sau:

Có nhân, có trí, có anh hùng
Tư tưởng trên sẽ quán triệt toàn bộ cuốn sách này.
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VĂN HIẾN THĂNG LONG
I. Thế nào là văn hiến?

Trước hết cần làm rõ khái niệm văn hiến và phân biệt văn hiến với văn hóa và văn minh?

1. Văn hóa.

Là khái niệm mà từ xưa đến nay có rất nhiều cách hiểu khác nhau. Chúng ta vẫn thường nghe nói: văn hóa Đông Sơn, văn hóa Phùng Nguyên, văn hóa ẩm thực, trình độ văn hóa… Vậy văn hóa là gì?
Trong ngôn ngữ Pháp và Anh, chữ culture dùng để chỉ cái mà tiếng Hán và tiếng Việt Nam ta gọi là văn hóa. Culture theo nghĩa đen là vun trồng cây cối, là cấy lúa, làm vườn… Trong xã hội, culture là vun trồng con người, sao cho con người mỗi ngày được tốt đẹp hơn trong một xã hội cũng mỗi ngày một tốt đẹp.

Ngày nay, trên thế giới, các học giả vẫn tiếp tục bàn cãi về khái niệm văn hóa, tiếp tục đưa ra hàng trăm định nghĩa khác nhau. Điều này chứng tỏ vấn đề văn hóa không chỉ được cả thế giới quan tâm, nội hàm đích thực vốn có của nó được quan niệm lại, mà lần đầu tiên nó được đặt đúng vị trí trong mối quan hệ với kinh tế và chính trị. Nếu trước đây văn hóa chỉ được xem như một yếu tố phụ thuộc một cách tiêu cực vào kinh tế và chính trị, thì ngày nay với một quan niệm mới, văn hóa đã trở thành động lực và mục tiêu của phát triển kinh tế, chính trị, xã hội nói chung. Văn hóa đã có mặt ở mọi nơi, thâm nhập mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và thực sự văn hóa đã trở thành một nhu cầu cấp thiết gắn liền với cuộc sống mỗi người, mỗi dân tộc và cả loài người.

Một định nghĩa mới tiếp cận với bản chất của văn hóa cũng dần dần hình thành. Nếu trước đây khái niệm văn hóa chỉ được hiểu theo nghĩa hẹp trong giới hạn các hoạt động văn học, nghệ thuật thì ngày nay văn hóa được hiểu theo nghĩa rộng, là tổng thể các hệ thống giá trị bao gồm các mặt tình cảm, tri thức, vật chất và tinh thần của xã hội. Văn hóa không chỉ đơn thuần bó hẹp trong các hoạt động sáng tác nghệ thuật mà bao hàm cả phương thức sống, những quyền cơ bản của con người, truyền thống, tín ngưỡng…

Nhằm đưa ra một định nghĩa mới về văn hóa, tại lễ phát động Thập kỉ phát triển văn hóa ngày 21/01/1998, Tổng Giám đốc UNESCO F. Mayor nói: Văn hóa phản ánh và thể hiện một cách tổng quát, sống động mọi mặt của cuộc sống con người đã diễn ra trong quá khứ và cũng đang diễn ra trong hiện tại; qua hàng bao thế kỉ văn hóa đã cấu thành nên một hệ thống các giá trị, truyền thống, thẩm mĩ và lối sống mà dựa trên đó, từng dân tộc tự khẳng định bản sắc riêng của mình1. Có thể xem đây là một định nghĩa tổng hợp được các yếu tố cấu thành nội hàm khái niệm văn hóa theo cách hiểu của thời đại ngày nay.

Điều lí thú là định nghĩa này rất phù hợp với quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng dân tộc và nhà văn hóa lớn của thế giới. Cách đây hơn nửa thế kỉ, Người đã phát biểu: Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó, tức văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn2.
Chúng ta thấy từ trong quan niệm của Hồ Chí Minh toát lên một cái nhìn vừa toàn diện, vừa sâu sắc về nguồn gốc lịch sử của văn hóa, về phạm vi rộng lớn của văn hóa, về mặt biểu hiện của văn hóa trong lối sống và toàn bộ sinh hoạt của con người.

Nói về nguồn gốc của văn hóa, Người đã xuất phát từ nhu cầu sinh tồn và phát triển của con người. Con người không thể tồn tại nếu như không phát huy được khả năng của mình để sáng tạo và phát minh, để đối phó với mọi thử thách của thiên nhiên, xã hội và từ đó tạo ra toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần.

Nói về phạm vi và những nhân tố cấu thành văn hóa, Người nhìn cả hai mặt vật chất và tinh thần. Về mặt tinh thần, đó là ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật. Về mặt vật chất, đó là những công cụ của sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng những thứ ấy.

Biểu hiện phong phú của văn hóa trong toàn bộ lối sống của cả xã hội và mỗi con người theo Hồ Chí Minh chính là nhằm mục tiêu thích ứng với nhu cầu sinh tồn trong mọi hoàn cảnh.

Với tầm nhìn rộng lớn ấy, chúng ta lại thấy cách đây hơn 50 năm, Người đã nêu lên một điều mà trong những năm gần đây mới được đặt ra và nhấn mạnh. Đó là mối quan hệ mật thiết giữa văn hóa với chính trị và kinh tế. Văn hóa không chỉ là sản phẩm thụ động của kinh tế và chính trị, mà văn hóa còn tác động ngược trở lại một cách mạnh mẽ vào kinh tế và chính trị. Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh rằng mọi hoạt động văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị.

Nếu văn hóa không thâm nhập vào kinh tế, nếu không đưa được khoa học kĩ thuật vào lực lượng sản xuất, không phát huy được thành tựu cao nhất của văn hóa trong sản xuất, trong nhiệm vụ quản lí kinh tế và xã hội, thì kinh tế không thể phát triển được.

Nếu trong lĩnh vực chính trị, việc quản lí của bộ máy cầm quyền cũng như cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân không có ánh sáng của văn hóa soi đường thì sao có thể thành công được.

Lịch sử còn cho thấy vai trò của văn hóa, đặc biệt là của tư tưởng tiên tiến đã có một ý nghĩa to lớn như thế nào ở mỗi bước đi lên của nhân loại, trong cách mạng tư sản trước đây, cũng như trong sự tiến hóa của cách mạng xã hội chủ nghĩa đang phát triển hiện nay.

Quan điểm toàn diện và sâu sắc của Hồ Chí Minh về văn hóa có ý nghĩa cực kì lớn lao trong sự nghiệp văn hóa của dân tộc ta ngày nay. Nó phải được coi như ánh sáng soi đường cho chúng ta khi đi vào tìm hiểu một cách toàn diện văn hiến Thăng Long.

2. Văn hóa và văn minh.

Ở đây, cần trình bày thêm về sự khác nhau và giống nhau giữa khái niệm văn hóa và khái niệm văn minh thường được dùng trong xã hội ngày nay.

Đến nay, vẫn chưa có sự thống nhất về định nghĩa phạm trù văn minh. Hàng ngày, chúng ta vẫn nghe nói: văn minh Trung Quốc, văn minh Lưỡng Hà, văn minh sông Hồng, văn minh lúa nước hay lối sống văn minh, văn minh thương nghiệp… Điều này cho thấy nội hàm của khái niệm văn minh cũng đa dạng như khái niệm văn hóa vậy.

Ở Trung Quốc, sách Từ Nguyên giải thích: Văn minh là nói văn hóa đã mở mang, chưa mở mang thì nói là dã man. Cách giải thích này hiểu văn minh như một trình độ phát triển và được định hình bởi văn hóa. Giống như ở phương Tây, người ta coi từ xã hội nô lệ trở về trước là thời kì dã man, từ xã hội nô lệ trở về sau là thời kì văn minh.

Cũng với tinh thần trên, sách Từ Hải giải thích: Văn minh là trạng thái khai hóa của xã hội loài người. Sở dĩ người Trung Quốc giải thích như vậy vì họ dùng chữ văn minh để dịch chữ civilisation của tiếng Pháp, chữ civilization của tiếng Anh có gốc Latinh là civilis chỉ người thị dân và chữ civilia nghĩa là trạng thái sinh hoạt văn vẻ, ưu nhã của thị dân.

Tiếng Pháp hiểu civilisation theo nghĩa hiện dùng, phân biệt trạng thái tiên tiến ở các nước phát triển với trạng thái sinh hoạt thô phác của những dân tộc chưa phát triển. Dần dần do sự tiến hóa của xã hội mà từ civilisation hội nhập vào mình tất cả những giá trị tinh thần và giá trị vật chất đã tạo nên trạng thái sinh hoạt văn vẻ, ưu nhã. Rồi sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật cũng như văn học nghệ thuật, kinh tế cũng được hội nhập vào khái niệm văn minh. Từ đó, hai từ văn minh và văn hóa gần gũi với nhau và thường được dùng với nội dung gần giống nhau. Có khác nhau là ở chỗ văn minh là thuật ngữ được dùng để nói lên trình độ phát triển ổn định của một nền văn hóa trước hết về mặt sản xuất vật chất và thành tựu của khoa học kĩ thuật, trong khi đó thì văn hóa là một quá trình vận động và phát triển từ thấp đến cao, trước hết về mặt sản xuất tinh thần, thành tựu xã hội và nhân văn.

Nói một cách hình ảnh, nếu toàn xã hội được tạo thành do những trục lịch đại như trục kinh tế, trục chính trị, trục văn hóa… mỗi trục tiến hóa theo dòng lịch sử thì văn minh là một lát cắt đồng đại, cho ta thấy trình độ phát triển của xã hội (gồm kinh tế, văn hóa, chính trị…) ở một thời gian nhất định.

3. Văn vật.

Nhân dân ta thường nói: Thăng Long nghìn năm văn hiến nhưng cũng có lúc còn nói: Nghìn năm văn vật đất Thăng Long. Vậy văn vật là gì?

Nếu như khái niệm văn hóa, văn minh có những từ đồng đẳng trong tiếng Pháp, tiếng Anh thì khái niệm văn vật chỉ có ở trong tiếng Việt và tiếng Hán.

Ở Trung Quốc, khái niệm văn vật trong tự điển Từ Hải (in năm 1990) giải thích có hai nghĩa: 

Nghĩa thứ nhất: Là từ chỉ bao quát các di vật (vật thể còn để lại) lịch sử văn hóa vẫn còn trên xã hội hoặc chôn vùi dưới đất:

- Các vật kỉ niệm, di chỉ (dấu nền cũ để lại - di chỉ khảo cổ học), các vật kiến trúc có ý nghĩa kỉ niệm và giá trị lịch sử, có liên quan tới các sự kiện lịch sử trọng đại, các nhân vật trọng yếu.

- Các bia đá (văn bia), hang động, kiến trúc cổ, mộ táng cổ, di chỉ văn hóa cổ có giá trị lịch sử, nghệ thuật, khoa học.

- Các vật phẩm công nghệ, mỹ thuật, nghệ thuật có giá trị của các thời đại.

- Các tư liệu sách vở, bản đồ cổ có giá trị nghệ thuật và khoa học, lịch sử, các tư liệu văn hiến cách mạng.

- Những vật mang tính đại biểu phản ánh bao quát sinh hoạt xã hội, sản xuất của xã hội, chế độ xã hội của các thời đại. 

Nghĩa thứ hai: Thời xưa gọi chung là chế độ lễ nhạc điển chương. Ở Việt Nam, Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh định nghĩa: Văn vật là những đồ vật có giá trị trong lịch sử phát triển của nền văn hóa còn lưu lại của các thời đại từ xưa đến nay, chẳng hạn như các công trình kiến trúc, bia khắc, công cụ, vũ khí, đồ dùng sinh hoạt và các tác phẩm nghệ thuật… Như thế thì khái niệm văn vật lại bao gồm cả những di sản vật thể và phi vật thể. Trên cơ sở đó, ta có thể đi sâu vào khái niệm văn hiến và nội dung văn hiến của thủ đô Thăng Long.

4. Văn hiến là gì?

Phương Tây không có khái niệm văn hiến. Chỉ trong lịch sử lâu đời của Việt Nam, Trung Quốc và những nước chịu ảnh hưởng của Nho giáo, khái niệm văn hiến mới được dùng.

Ở Việt Nam, từ văn hiến xuất hiện trong bài Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi (1428) rồi sau đó được tiếp tục sử dụng trong ngôn ngữ Việt Nam.

Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu

Nền văn hiến mà Nguyễn Trãi nói mang một nội dung khá rộng. Nó thể hiện bản sắc của dân tộc Việt Nam so với bản sắc của dân tộc khác không chỉ núi sông bờ cõi đã chia mà còn ở phong tục Bắc, Nam cũng khác. Bản sắc ấy không chỉ ở truyền thống văn hóa Việt Nam qua các thời kì mạnh yếu khác nhau mà còn ở sự tiếp nối không ngừng của các thế hệ anh hùng hào kiệt trong lịch sử Việt Nam.

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau

Nhưng hào kiệt không bao giờ thiếu
Ở Nguyễn Trãi, con người hào kiệt và văn hóa cao là những nhân tố cấu thành của nền văn hiến Việt Nam. Nói tới nền văn hiến Việt Nam, Nguyễn Trãi đã khái quát những truyền thống tốt đẹp tạo nên sức mạnh tinh thần bất diệt của dân tộc ta. Văn hiến Thăng Long chính là sự kết tinh, sự thu nhỏ của văn hiến dân tộc và là biểu hiện tập trung nhất của nền văn hiến ấy.

Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long hôm nay, cũng là kỉ niệm những thành tựu về mọi mặt vật chất và tinh thần của đất nước, những thành tựu của cả nước được hội nhập ở Thăng Long và lại từ Thăng Long tỏa sáng trên mọi miền của đất nước. Văn hiến Thăng Long không phải là của riêng vùng đất Thăng Long mà là vinh dự chung của cả Tổ quốc Việt Nam.

Cũng ở thế kỉ XV, bài ký ghi tên Tiến sĩ khoa Quý Mùi, năm Quang Thuận thứ 4 (1463) có ghi: “Kẻ sĩ may mắn được ghi tên trên bia đá này nên phải làm cho danh đúng với thực, rèn giũa phẩm hạnh, yên phận với mình, gắng sức giữ lấy cái tâm đối với nền văn hiến”.
Thế kỉ XVIII, ở bài tựa thiên Nghệ văn chí trong sách Lê triều thông sử, Lê Quý Đôn viết: “Ngã quốc hiệu vi văn hiến”(nước ta được gọi là nước văn hiến).

Thế kỉ XIX, trong sách Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú viết: “Khi nhà Lê dựng nước, văn hóa lại thịnh dần, hơn 300 năm chế tác đầy đủ kĩ càng, văn hiến đứng đầu trung châu, điển chương rạng cả triều đại”
. 
Vậy nội dung văn hiến là gì?

Ở Trung Quốc thời cổ, chữ văn hiến xuất hiện đầu tiên trong Bát dật, sách Luận ngữ. Đời Tống, Chu Hy giải thích: “Văn, điển tịch dã; hiến, hiền dã”. Có thể hiểu văn tức là văn hóa, chỉ khuôn phép trước tác, sách vở; hiến là người tài, đức của đất nước.

Như vậy, có thể khẳng định rằng khái niệm văn hiến bao hàm không chỉ nội dung văn hóa, văn minh mà còn chứa đựng một yếu tố quan trọng nữa, đó là những hiền tài của đất nước. Nền văn hiến của một dân tộc bao gồm cả trình độ văn hóa và số lượng hiền tài của dân tộc ấy.

Văn hiến theo cách hiểu ở Việt Nam, kể từ Nguyễn Trãi, là trạng thái phát triển nhất định của một dân tộc trước hết là tình cảm và nhận thức của dân tộc ấy. Nói theo Nho giáo là nhân và trí của dân tộc ấy. Dân tộc nào mà chẳng có cả nhân và trí. Nhưng vì sao cả nhân và trí đối với Việt Nam lại ở một trình độ rất mạnh mẽ và bền vững? Nói tóm lại đối với Việt Nam, văn hiến là xu hướng khắc phục tình trạng nguyên sơ, lạc hậu và còn yếu kém của dân tộc ta để vươn tới cuộc sống ngày một phát triển hơn, tiến bộ hơn với sự phong phú của đời sống vật chất và tinh thần, với sự xuất hiện ngày một nhiều những hiền tài cho đất nước. Văn hiến Việt Nam đánh dấu trình độ mà dân tộc ta đã đạt tới trong quá trình sử dụng thiên nhiên, hoàn thiện đời sống xã hội nâng cao giá trị văn hóa và phẩm chất con người.

II. Thế nào là văn hiến Thăng Long?

Hôm nay, nhân dân Hà Nội cùng cả nước hào hứng chuẩn bị kỉ niệm 1000 năm Thăng Long. Nghìn năm sắp trôi qua là những trang lịch sử vẻ vang nhất của dân tộc, là sự kết tinh của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo Việt Nam, là thành quả của đầu óc thông minh, sáng tạo và khí phách anh hùng của bao nhiêu thế hệ xây dựng và bảo vệ Thăng Long.

Nói tới nghìn năm Thăng Long, cũng là nói tới nghìn năm văn hiến, nghìn năm thành tựu của văn hóa Thăng Long và con người Thăng Long. Văn hóa và con người ấy thể hiện trong sự nghiệp đoàn kết, sản xuất và chiến đấu. Văn hóa Thăng Long là nền tảng tinh thần cho sự phát triển của xã hội và con người Thăng Long. Con người Thăng Long phát huy truyền thống tinh hoa văn hóa từ xa xưa của dân tộc và thành tựu về mọi mặt của cả nước để cùng cả nước xây dựng nền văn hiến của dân tộc Việt Nam và thủ đô Thăng Long.

Trải qua bao cuộc thăng trầm và biến đổi, những chiến công oanh liệt, những sự việc anh hùng đã trở thành lịch sử và lùi dần về quá khứ. Đất nước hôm nay đi vào công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang tạo nên một bộ mặt mới trên mảnh đất thủ đô cũng như trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Nhưng hiện tại, nếu muốn làm mầm mống của tương lai, không thể tách rời với quá khứ. Tổ tiên ta từ xa xưa đã dồn toàn bộ tâm huyết, trí tuệ và tài năng để tồn tại trên mảnh đất này, để mưu cầu hạnh phúc và phồn vinh cho đời con cháu. Nguyễn Du đã từng viết: “Thác là thể phách, còn là tinh anh”.
Tổ tiên ta dù thể phách không còn nữa, nhưng tinh anh thì mãi mãi còn trường tồn. Tinh anh ấy đã tạo nên sức sống mãnh liệt của cả dân tộc và của thủ đô Thăng Long. Sức sống ấy như ngọn lửa thần kì mà không sự hiểm độc nào của kẻ xâm lược, không sự tàn phá nào của thiên tai có thể dập tắt.

Tinh anh ấy chính là những di sản văn hóa, những thành tựu về tinh thần và vật chất mà tổ tiên để lại. Tìm hiểu những di sản ấy cũng có nghĩa là tìm lại để tắm mình trong dòng suối vô tận của tình cảm, trí tuệ, ý chí từ bao đời của ông cha. Tinh anh ấy là những nét đẹp nhất về phẩm chất của con người Thăng Long trong đời sống vật chất và tinh thần. Tìm hiểu di sản văn hóa của nghìn năm Thăng Long, trước hết là tìm ra được bản chất bên trong của những di sản ấy, tìm ra những yếu tố cấu thành, những nguyên nhân lịch sử đã tạo nên văn hiến Việt Nam và văn hiến Thăng Long.

Thăng Long - Hà Nội là thủ đô lâu đời của tổ quốc Việt Nam. Lịch sử trao cho nó sứ mệnh làm trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa của cả nước. Đó là vinh dự của mảnh đất thủ đô và con người thủ đô.

Việc dời đô của Lý Công Uẩn mở đầu cho một thời kì ổn định về chính trị, củng cố và phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là mở đầu cho việc xây dựng đời sống văn hiến của dân tộc ta. Thăng Long trở thành thủ đô của cả nước và đã thực sự thể hiện đầy đủ chức năng trung tâm văn hiến của nó với tư cách là một thủ đô. Thành tựu văn hóa và tinh thần của nó dần dần lan tỏa đi khắp nơi, cả trong nước và ngoài nước.

Con người thủ đô không nghĩ rằng: về mọi mặt và về mọi hoạt động của xã hội, của cá nhân, họ đều trội hơn những người ở mọi vùng của đất nước. Họ chỉ nghĩ rằng: vị trí lịch sử của thủ đô đã đem lại cho họ rất nhiều thuận lợi và họ sẽ có tội nếu như không biết khai thác những thuận lợi ấy để phục vụ cho đất nước, phục vụ cho thủ đô, phục vụ cho sự phát triển về trí tuệ, tài năng và phẩm giá của bản thân mình. Họ biết rằng một trong những thuận lợi ấy là qua giao lưu giữa các miền, họ có thể khai thác những kinh nghiệm sản xuất và chiến đấu, những thành quả nhân văn và trí tuệ của cả nước. Mọi thành tựu của thủ đô trước hết là về văn hiến, đều chứa đựng những đóng góp của toàn quốc. Họ biết ơn những sự đóng góp ấy và xác định trách nhiệm của mình khi được hưởng những thuận lợi mà các vùng khác của cả nước không thể có đầy đủ như họ.

Sống ở nơi cư trú và làm việc của chính quyền Trung ương, nhân dân thủ đô chịu sự tác động nhanh nhất và trực tiếp nhất của mọi đường lối và chính sách của nhà nước trên các mặt kinh tế, chính trị, pháp luật, đạo đức, giáo dục, tôn giáo và khoa học. Sự nhạy bén về chính trị của người thủ đô vì thế đã được rèn luyện lâu ngày bởi chính họ là người đầu tiên thực hiện mọi đường lối, chính sách và sự chỉ dẫn trực tiếp của chính quyền toàn quốc.

Thủ đô ngay từ đầu đã có Quốc Tử Giám và nhiều trường tư thục để tổ chức việc học tập, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển nghệ thuật, nghiên cứu và sáng tạo khoa học. Thủ đô lại thường xuyên đón phái đoàn ngoại quốc, những khách không chỉ từ các vùng trong nước mà còn từ các nước chung quanh nên dễ dàng và nhanh chóng tiếp nhận những điều mới mẻ nhất của thời đại, để đổi mới cuộc sống hàng ngày của mình.

Từ điều kiện trên, nhân dân thủ đô có thể đi sớm hơn và nhanh hơn trên con đường phát triển về mọi mặt của đất nước. Sớm hơn và nhanh hơn không phải là kết quả của hành động đơn độc của thủ đô, mà từ sự giao lưu và tiếp thu lẫn nhau giữa thủ đô và toàn quốc. Toàn quốc đem lại cho trung tâm của mình là thủ đô những thành quả vật chất và tinh thần. Hàng hóa tốt nhất thường đem về thị trường thủ đô để bán cho những lớp người sành sỏi, những người biết đánh giá đúng chất lượng của sản phẩm. Nhờ thủ đô mà sản xuất ở địa phương được khuyến khích, được phát triển cả về số lượng và chất lượng. Những người thợ giỏi từ những làng nghề truyền thống cũng về thủ đô ngày một nhiều để sản xuất và kinh doanh. Họ dần dần trở thành những tầng lớp thị dân có khả năng làm giàu cho gia đình, cho thủ đô và cho đất nước.

Về đời sống tinh thần, thủ đô cũng là trung tâm thu hút nhân tài. Học sinh từ các địa phương về thủ đô để học tập những thầy giỏi, tại các trường lớp có quy mô và nổi tiếng. Ở đây, họ nhanh chóng nâng cao kiến thức. Ở đây, họ thi đỗ, làm quan, gia nhập bộ máy chính quyền và góp phần lập nên bộ mặt văn hiến của thủ đô.

Đông đảo các nhà thơ, các nghệ sĩ có tài năng cũng về thủ đô để cùng giao lưu với đồng nghiệp và cùng phục vụ cho một công chúng có trình độ cao về văn hóa và thị hiếu: đó là nhân dân thủ đô. Ngược lại, công chúng thủ đô tác động vào các thi nhân và nghệ sĩ, hoan nghênh những thành tựu của họ, khuyến khích họ không ngừng nâng cao chất lượng sáng tác và biểu diễn góp phần xây dựng nền văn nghệ chung của cả nước và của riêng thủ đô.

Trên lĩnh vực văn hiến cũng như thế, thành tựu của đất nước có sự đóng góp của thủ đô và ngược lại thủ đô tiếp nhận sự đóng góp của cả nước. 

Chính vì thế, trong khi nhấn mạnh những thành tựu văn hiến của Thủ đô, chúng tôi thường đặt những thành tựu ấy trong quan hệ với văn hiến toàn quốc. 
1 Tạp chí Thông tin của UNESCO - Tháng 11-1998, tr.5.


2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, 1995, T.3, tr.431.
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